
Mẫu TD-02

Nam Nữ

Tổng 

điểm 

=

cột 11 

+ 12 )

Điểm 

Ưu 

tiên

Điểm

phỏng 

vấn 

hoặc 

thực 

hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Trần Công Hoàng
29/10/

1992

Đồng 

Nai
BS y khoa

Anh B

Tin học B

16 Tổ 8B, KP5 An Bình, P. Trấn Biên, ĐN

CCCD: 075092004438

SĐT: 0792921192

Tranconghoang29101992@gmail.com

- 8/2025 : BS Y Khoa trường đại học Trà Vinh.

- 2013-2020: NV Xét nghiệm TTKSBT tỉnh Đồng Nai.

- 2020- đến nay : SV trường Y Dược đại học Trà Vinh.

2
Nguyễn Văn 

Hoàng

15/01/

1994

Đồng 

Nai
BS Y Khoa

Anh B1

TTCB

1423/11, tổ 4, KP 35, Long Bình , ĐN

CCCD: 030094011816

SĐT: 0868433968

- 9/2025: BS y khoa trường đại học Trà Vinh.

3 Võ Thị Mỹ Huyền
22/04/

2000
Đắk lắk BS y khoa

Anh B1, TTCB

GXN thực hành 

KBCB y khoa

tổ dân phố 2, xã Ea Drăng, tỉnh Đăk Lăk

CCCD: 066300000712

SĐT: 0339665877

vothimyhuyen2204@gmail.com

- 10/2018: THPT Ea H'leo Đăk lăk.

- 8/2024 :  BS Y Khoa trường đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

- 11/2024-11/2025: thực hành KBCK y khoa tại BV Thống Nhất.

4 Đinh Thị Lụa
18/10/

1995

Ninh 

Bình

Bác sĩ đa 

khoa

Anh A2

CNTT CB

CCHN CK sản

Xóm 9 xã Nghĩa Hưng - tỉnh Ninh Bình

CCCD: 036195016544

SĐT: 0392609960

Anhdaotronggio912@gmail.com

NOHN: cổng 2, P Tân Triều, Đồng Nai

- 8/2015- 7/2021 : Sinh viên trường đại học Y Dược Thái Bình.

- 11/2021 -2/2022: BVĐK huyện Nghĩa Hưng CS Nghĩa Trung.

- 3/2022 - 9/2023 : Khoa sản phụ BV Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai.

-10/2023-10/2025: ở nhà 

- 11/2025-  nay: Phòng ĐK khoa Tam Phước - chi nhánh Trảng Bom, Đồng 

Nai.

5 Lê Thị Nhung
14/07/

1989

Khánh 

Hoà
BS Đa khoa

Anh B

TTCB

CCHN đa khoa

tổ 12, ấp 3, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 056189011563

SĐT: 0979534139

lenhung5263@gmail.com

- 8/2019: BS Đa khoa trường đại học Tây Nguyên.

- 7/2019-6/2020: PKĐK khu vực 4 TTYT TP Nha Trang.

- 7/2022-02/2025: BS tại cs cai nghiện ma tuý Phước Bình ( thuộc Sở 

LĐTB&XH TP.HCM).

- 3/2025-5/2025: BS tại cs cai nghiện ma tuý Phước Bình ( thuộc Lực lượng 

Thanh niên cung phong TP.HCM).

6
Đỗ Nguyên 

Phương

18/10/

1998

TP 

HCM
Bác sĩ y khoa

Anh B1, TTCB

CCHN y khoa

 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, TP HCM.

CCCD: 096098008423

SĐT: 0399788887

TT: xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai

- 6/2023: Bác sĩ đa khoa trường đại học Y Dược Buôn Ma Thuật.

- 5/2024-5/2025: thực hành CCHN tại  TTYT Huyện Hớn Quản.

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-KSBT ngày 27/01/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

Điểm xét tuyển 

(thang điểm 100)

Địa chỉ

thường trú, CCCD, 

SĐT liên lạc, Email

Tóm tắt quá trình học tập và công tác
Ghi

chú

1. BS ĐA KHOA, Y KHOA:

Họ và tên thí sinh

Năm sinh

Quê 

quán/ nơi 

sinh

Trình độ

CM (ghi

rõ ngành

đào tạo)

Các chứng

chỉ khác

(NN, TH,

C Trị…)

Diện

ưu 

tiên 

(ghi 

rõ loại 

ưu 

tiên)

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 ĐỢT 2 NĂM 2025

STT

Số 

hồ 

sơ
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Tóm tắt quá trình học tập và công tác
Ghi

chú
Họ và tên thí sinh

Năm sinh

Quê 

quán/ nơi 
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rõ loại 

ưu 

tiên)

STT

Số 

hồ 

sơ

1 Tòng Nhất Duy
25/10/

1999

Lâm 

Đồng
BS YHDP

Anh B1

TTCB

dân 

tộc 

thái

32a/3, tổ 7D,KP3,P.Tam Hiệp, ĐN

CCCD: 068099003937

SĐT: 0326029267

nhatduy251099@gmail.com

- 8/2024: BS YHDP trường đại học Y Dược TP HCM.

- 4/2025- nay: thực hành tại BV Đa khoa Đồng Nai.

2
Nguyễn Hoàng 

Mai Khánh

27/6/1

999
Cần Thơ BS YHDP

Anh B2

TTCB

GPHN YHDP

170/4 Khu vực 5, phường An Bình, TP Cần 

Thơ.

CCCD: 092199007818

SĐT: 0961481510

nghkhanh.276.ct@gmail.com

- 20/7/2023 : Bác sĩ YHDP trường đại học Y Dược Cần Thơ.

- 3/2024-8/2024: Trạm Y tế P.Thường Thạnh, quận cái Răng, TP Cần Thơ.

- 8/2024-9/2025: thực hành tại TTYT Khu vực Cái Răng, TP Cần Thơ.

3
Lê Thị Hồng 

Nhung

18/01/

2000

Vĩnh 

Long
BS YHDP

Anh B1

TTCB

Thôn Long Tân 6, xã Long Hà, tỉnh Đồng 

Nai.

Cccd: 070300001124

sđt: 0969227782

lethihongnhung180100@gmail.com

- 8/2024: BS YHDP trường đại học Y Dược TP HCM.

08/2024 đến nay: ở nhà

4
Nguyễn Thị Tuyết 

Ngọc

16/10/

1996

Hải 

Phòng
BS YHDP

Anh A2

TTCB.

GPHN 

BSYHDP

11B,77 An Ninh, phường Hải Dương,TP 

Hải Dương.

CCCD: 030196016384

SĐT: 0981891610

tuyetngocyg@gmail.com

- 7/2021: BS YHDP trường đại học Y Hà Nội.

- 7/2022-6/2025: TTKSBT tỉnh Hải Dương.

- 7/2025-01/2026:TTKSBT tỉnh Hải phòng

5 Trương Hữu Phúc
18/02/

2001

TP 

HCM
BS YHDP

Anh B2

TTCB

367/25 Trần Bình Trọng, Phường Vườn Lài, 

TP HCM

CCCD: 077201001395

SĐT: 0369832371

truongphuc1802@gmail.com

- 8/2025: BS YHDP Đại  học Y Dược TP HCM.

8/2025-10/2025: Công ty TNHH Acacy.

6 Trần Văn Sơn
13/07/

2001
Hà Tĩnh BS YHDP

Anh B1

UDCB

Thôn Thái Hoà, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

CCCD: 042201012077

SĐT: 0982246209

vanson130701@gmail.com

- 11/2019: THPT Nghèn

- 7/2025: BS YHDP trường Đại học Y dược Huế.

7
Đỗ Thị Bích 

Quyên

25/05/

1991

Khánh 

Hoà
BS YHDP

Anh B1

TTCB

18 đường 31, phường 5, quận 8, TP HCM

CCCD: 056191000266

SĐT: 0789824601

dothibichquyencoa@gmail.com

- 11/2018: BS YHDP trường đại học Y Dược TP HCM.

- 11/2018-12/2018: PKĐK Bảo Khang - Minh Hoà - Khánh Hoà.

- 12/2018- nay : Gia sư.

8 Bùi Phồn Vinh
01/05/

1988
Nghệ An BS YHDP

Anh B

Tin học B

Xóm Đòi Soi, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

CCCD: 040088025832

SĐT: 0396927641

Buiphonvinh@gmail.com

-03/2019: BS YHDP trường đại học Y Hà Nội.

-9/2011: CN Điều dưỡng đa khoa đại học Y dược Hà Nội.

-2011-2016:Giảng dạy điều dưỡng tại CĐ phương Đông TP Đà Nẵng.

-2019-2020: Làm việc tại VNVC Nghệ An.

-2023-2025: Phòng tiêm chủng VIA Nghệ An.

2. BS YHDP : 
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hồ 
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1 1 Trần Như Mỹ 
12/04/

1989

Đồng 

Nai

ThS. YTCC

CN YTCC

Anh B

Tin học B

441, Tổ 7A,KP3, Phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai.

CCCD: 046089015885

SĐT: 0375081592

trannhumy.ydh@gmail.com

- 7/2013: CN YTCC trường đại học Y Dược Huế.

- 12/2020: ThS. YTCC trường đại học Y Dược TP.HCM.

- 8/2013-8/2025: Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh ĐN.

09/2025: đến nay ở nhà

2 2 Thiều Tâm Trung
12/11/

1993
Gia Lai CN YTCC

Anh B

TTCB

Thôn 2 Tân Bình, xã Đak Đoa, Gia Lai

CCCD: 06403014315

SĐT: 0964880879

thieutamtrung@gmail.com

- 4/2022-10/2024: Nhân viên Y sỹ Trạm Y tế xã Kon chiêng

- 11/2024-nay: Nhân viên Y sỹ Trạm Y tế xã Đak Đoa.

- 12/2025: CN YTCC trường đại học Trà Vinh.

1
Nguyễn Minh 

Đoàn

20/11/

1992

Lâm 

Đồng

ThS.XN Y 

học, CN xét 

nghiệm

CN Anh 

TH NC

CCHN CKXN

A34/1RK ẤP 26, xã Bình Hưng, TP . HCM

CCCD: 068092009052

SĐT: 0976225400

Nguyenminhdoan0@gmail.com

- 11/2013: Trung cấp Kỹ thuật XN đa khoa trường TC CN-KT Cửu Long.

- 11/2018: CN Kỹ thuật XN Y học trường đại học quốc tế Hồng Bàng.

- 01/2025: CN Ngôn ngữ anh trường đh kinh tế công nghiệp Long An.

- 8/2025: Thạc sĩ kỹ thuật XN Y học trường đại học quốc tế Hồng Bàng.

- 2013-2015: Phòng khám đa khoa Việt An Organic.

- 2015-2017: Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang.

- 2017-2020: Công ty cổ phần eDoctor

- 2020-nay: Phòng khám đa khoa nhân việt.

2 Trần Thị Mỹ Hạnh
21/06/

2003

Đồng 

Nai

CN Xét 

nghiệm

A2 anh

THCB

90/6 Ấp Tân Triều,P. Tân Triều, Đồng Nai.

CCCD: 075303013131

SĐT: 0961447743

myhanh210603@gmail.com

- 12/2021 : Bằng tốt nghiệp THPT trường Vĩnh Cửu.

- 12/2025:  Kỹ thuật xét nghiệm trường đại học Nguyễn Tất Thành.

3
Trương Thị Diệu 

Huê

29/02/

1996

An 

Giang

CN Xét 

nghiệm

Anh B1

UDCB

tổ 5, ấp Bình Quới 1, xã Bình Thạnh Đông, 

Phú Tân, An Giang.

CCCD: 089196016258

SĐT: 0932967780

truongthidieuhue1996@gmail.com

- 8/2018: CN Xét nghiệm trường đại học Quốc tế Hồng Bàng.

- 12/2018 - 5/2022: Kỹ thuật viên hạng III, Khoa XN&CĐHA, TTY Biên 

Hoà.

-6/2023-5/2025: Kỹ thuật viên hạng III, Khoa XN, Bệnh viện Lê Văn Việt.

4
Nguyễn Thị Kim 

Liên

03/03/

1995

Đồng 

Nai

CN Xét 

nghiệm

Anh B1

UDCB

Số 22, đường 49, Ấp Trà cổ, xã Bình Minh, 

tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 075195021915

SĐT: 0335567164

lien.ntk95@gmail.com

- 10/2016 - 10/2020: Công ty công nghệ mạng Sinbed.

- 11/2020-8/2025: Công ty TNHHMTV Y tế Anh khoa.

- 11/2025 : CN xét nghiệm ĐH Cửu Long

5 Trần Thị Kim Thoa
07/11/

1999
Phú Thọ

CN Xét 

nghiệm

Anh B1

UDCB

58 Lò A4, KP 11A, P. Tân Triều, ĐN

CCCD: 075199016678

SĐT: 0862773472

thoatran7111999@gmail.com

- 8/2020: CĐ Xét nghiệm trường CĐ Y tế ĐN.

- 7/2024: ĐH XN trường đại học Trà Vinh.

08/2024 đến nay ở nhà

3. Y TẾ CÔNG CỘNG : 

4. CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC : 



Nam Nữ

Tổng 

điểm 
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cột 11 

+ 12 )
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Ưu 
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hoặc 
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Ghi

chú
Họ và tên thí sinh
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quán/ nơi 
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rõ loại 

ưu 

tiên)

STT

Số 

hồ 

sơ

6
Trần Thị Tuyết 

Trang

20/02/

1992
Đắk Lắk

CN Xét 

nghiệm

Anh B

Tin học B

CCHN CKXN

46 Phòng Thị Chỉnh, phường Buôn Hồ tỉnh 

Đắk lắk

CCCD: 066192011460

SĐT: 0355458237

tuyettrang292.ttt92@gmail.com

- 8/2015: CĐ XN trường CĐ Y tế Khánh Hoà.

- 12/2015-8/2024: Bệnh viện Đồng Nai 2.

09/2024 đến nay ở nhà

- 11/2019: CN XN trường đại học Quốc tế Hồng Bàng.

7 Lê Khánh Tùng
20/10/

1991

Đồng 

Nai

CN Xét 

nghiệm

Anh B1

Tin học A

Thôn 2, xã Phú Nghĩa, Đồng Nai

CCCD: 038091042509

SĐT: 0973612389

tung612389@gmail.com

- 11/2009: Học sinh trường THPT Lê Lợi.

- 12/2016-3/2017: TTGDLĐ- Bảo trợ xã hội Phú Văn.

- 5/2023: CN kỹ thuật xét nghiệm trường đại học Cửu Long.

- 5/2019-nay: Làm tại pkdk Việt Anh, Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai.

8 Nguyễn Thị Tài
14/6/1

990

Đồng 

Nai
CN XN

Anh B

Tin học B

CCHN CKXN

225A, tổ 50 KP 11A, Tân Triều , ĐN

CCCD:  066190008562

SĐT: 0374674816

nttai-xndk@gmail.com

- 2012: CĐ Y tế trường CĐ Y tế  Quảng Nam.

- 8/2024-7/2018: PKĐK Nhi Sài Gòn.

- 8/2018-02/2019: Công ty  TNHH Thái Corp

- 3/2019- nay:  PKĐK Nhi Sài Gòn.

- 11/2025: ĐH XN trường đại học Cửu Long.

9
Ninh Hoàng Thanh 

Thuỷ

18/01/

2002

TP 

HCM

CN Xét 

nghiệm

Anh B1

UDCB

102/13 Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, TPHCM

CCCD: 086302009931

SĐT: 0907402316

ninhthuy180102@gmail.com

- 01/7/2024 : CN XN Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

-09/2024-04/2025: Thực hành CCHN BV Chợ Rẫy

10 Mai Trần Bích Vân
16/9/2

001

Đồng 

Nai

CN Xét 

nghiệm

TOEIC 645

Tin học UDCB 

17 Bùi Thị Xuân, KP Phú Mỹ, P. Bình 

Phước, tỉnh ĐN.

CCCD: 070301002986

SĐT: 0965149056

van98bich@gmail.com

- 8/2023: CN kỹ thuật y học xét nghiệm trường đại học Y dược TP.HCM.

2023-08/2025: BV đa khoa phúc an.

09/2025 đến nay: PK Nam Việt

1 1 Trinh Nhật Linh
15/9/2

003

Thanh 

Hoá

CN Điều 

Dưỡng

Anh B1

UDCB

Xóm Đoài - xã Biên Thượng - tỉnh Thanh 

Hoá

CCCD: 038303021107

SĐT: 0355532862

- 12/2025: CN Điều Dưỡng trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

1
Nguyễn Nhật Quế 

Anh

21/06/

1996

Đồng 

Nai

CĐ Điều 

Dưỡng

Anh A2

TTCB

CCHN ĐD

Cư xá xây lấp, hẻm 421, P.Tam Hiệp, Đồng 

Nai

CCCD: 075196021165

SĐT: 0868074241

nguyennhatqueanhLK2@gmail.com

- 7/2014: Bằng THPT trường THPT Hồng Bàng.

- 9/2016: Trung cấp điều dưỡng trường TC Quân Y 2.

- 10/2020: CĐ Điều dưỡng trường CĐ nghề số 8.

- 7/2017- nay: Bệnh viên Quân Y 7B.

5.  ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC: 

6.  ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG:



Nam Nữ
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2 Đỗ Thị Huyền
10/6/1

992

Đồng 

Nai

CĐ Điều 

Dưỡng

Anh B

Tin học A

Tổ 15, KP 14, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai.

CCCD: 066192009319

SĐT: 0908037727

thuhuyen92.dt@gmail.com

- 11/2010 : Bằng tốt nghiệp THPT Đăk lăk.

-  9/2014: CĐ Điều dưỡng trường CĐ Y tế Đồng Nai.

- 11/2019 - 8/2020: Điều dưỡng tại bệnh viện ITO Sài Gòn - ĐN.

- 10/2020 - 10/2022: Phòng khám Nhi khoa Sài Gòn - BH.

- 2025 : Điều dưỡng tại công ty vắc xin Việt Nam (VNVC).

3 Lê Thị Phượng
20/8/1

991

Đồng 

Nai

CĐ Điều 

Dưỡng

Anh B1

UDCB

CCHN ĐD

136, KP 13, P Long Bình, Đồng Nai.

CCCD: 075191010658

SĐT: 0977840509

phuonghoang438464@gmail.com

- 9/2014: Cao đẳng Điều Dưỡng trường CĐ Y tế Đồng Nai.

- 5/2015 - nay: Bệnh viện Đồng Nai 2.

4 Lê Thị Hồng Uyên
05/11/

1993

Đồng 

Nai

CĐ Điều 

Dưỡng

Anh B

Tin học B

CCHN ĐD

161 Tổ 40, hẻm 4, KP 11A, Phường Tân 

Triều,  Đồng Nai.

CCCD: 045193005203

SĐT: 0979482493

uyenle482493@gmail.com

- 8/2019:  CĐ Điều Dưỡng trường CĐ Nghề số 8.

- 02/2015-5/2017: Y Sĩ  - PK Nhi Biên Hoà Sài Gòn.

- 2019-5/2021: Điều dưỡng TT Tiêm chủng VNVC Biên Hoà.

- 6/2021- nay: Điều dưỡng bệnh viên Đa khoa Đồng Nai.

5
Nguyễn Lê Như 

Quỳnh

21/8/1

998

Quảng 

Ngãi

CĐ Điều 

Dưỡng

Anh B1

UDCB

CCHN ĐD

16/4XA, tổ 3, KP1A, Tam Hiệp, Đồng Nai.

CCCD: 075198012869

SĐT: 0848644629

nhuquynh1998bh@gmail.com

- 8/2019: CĐ Điều dưỡng trường CĐ Y tế Đồng Nai.

- 9/2019-4/2022: PKĐK Hạnh Phúc.

- 7/2022- nay: BVĐK Đồng Nai

1 Lê Nhật Khánh An
10/8/1

996

Đồng 

Nai

Dược sỹ đại 

học

Anh B

TTCB

1039/11/7/20, tổ 10, KP12, P. Tam Hiệp , 

ĐN.

CCCD: 075196015269

SĐT: 0797901666

- 3/2022: ĐH Dược - ĐH Lạc Hồng.

- 12/2021-Nay. Công ty  TNHH Dược phẩm Sơn Minh.

2 Lê Hiền Trúc Anh
20/10/

2002

Thái 

Bình

Dược sĩ đại 

học

Anh B

TTCB

Số 39 đường số 2 tổ 2 -Thôn 1- xã Trà Tân - 

tỉnh Lâm Đồng

CCCD: 060302010774

SĐT: 0348027593

lehientrucanh20@gmail.com

- 09/2012 - 06/2017: Học sinh trường THCS Nguyễn Thượng Hiền

- 09/2017- 07/2020 : HS trường THPT Hùng Vương

- 10/2020 - 8/2025 sinh viên trường đại học Y Dược TPHCM

- 08/2025 - 12/2025 Nhân viên công ty TNHH HGUS

3 Lê Nữ Tùng Anh
02/01/

2000

Đồng 

Nai

Dược sỹ đại 

học

B1 Anh

TTCB

869 Bùi văn hoà, tổ 6, KP34,P.Long Bình, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 075300015748

SĐT: 0379271921

tunganh2912@gmail.com

-2015- 10/2018: Học sinh THPT chuyên Lương Thế Vinh.

'-2018->T10/2023 Tốt nghiệp Dược sỹ đại học quốc gia TP.HCM

- 10/2023-nay : Bán thuốc tây tại nhà thuốc Minh Thu.

4 Trần Thị Huệ Bích
19/01/

1992
Cần Thơ

Dược sĩ đại 

học

Anh B

TTCB

Ấp8-Phường Long Mỹ - Cần Thơ

CCCD: 093192000706

SĐT: 0766989199

huebich1@gmail.com

- 10/2012: Trung cấp Dược đại học Tây Đô.

- 4/2021: Đại học Dược đại học Tây Đô.

- 5/2015-3/2022: Làm nhân viên tại bệnh viện.

- 4/2022-nay: Làm tại quầy thuốc.

7. Dược sĩ đại học :
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5 Lê Hữu Cường
01/01/

1996
Cần Thơ

Dược sỹ đại 

học

B1 Anh

B tin học

Tân Tri 2 , Phường Long Phú 1, TP Cần 

Thơ.

CCCD: 093096007524

SĐT: 0907641749

lehuucuong15121995@gmail.com

- 2011-2014: Học sinh trường THPT Tân Phú.

-2014- 8/2019: SV trường đại học Tây Đô. học Dược sĩ đại học.

- 6/2019-5/2023: công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam.

- 5/2023-11/2024: Công ty TNHH Dược phẩm Lemed.

- 2/2025-4/2025: công ty cổ phần TT Mắt Quốc tế 3P Hikari.

- 01/5/2025- nay : ở nhà.

6 Trần Thảo Huyền
20/12/

1997

An 

Giang

Dược sĩ đại 

học

Anh B1

TTCB

Hẻm 423, đường Bùi Văn Nghĩa, Phường 

Biên Hoà, ĐN.

CCCD: 091197000303

SĐT: 0886769368

tranthaohuyentth@gmail.com

- 9/2020: Dược sĩ đại học trường đại học Trà Vinh.

- 10/2020-6/2023: NV hđ tại Cty TNHH MTV Dược phẩm Thảo Thành Phát.

- 6/2023-8/2025: NV hợp đồng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành Phố.

7
Dương Ngọc 

Huyền

25/9/1

991

Thái 

Nguyên

Dược sĩ đại 

học

Anh A

Tin học B

G10/1 - KP1 - Long Hưng - Đồng Nai

CCCD:075191012793

SĐT: 0938574393

huyenduong2509@gmail.com

- 4/2016: Chứng chỉ nghiệp vụ thư ký và QTVP.

- 12/2020 : Dược sĩ đại học Lạc Hồng.

- 12/2019-4/2024 : Dược sĩ tại nhà thuốc Dương Hà.

- 7/2025- nay: Nhân viên tổ bảo hiểm Y tế BV Đại học Y Dược Shingmark.

8
Nguyễn Duy 

Khang

27/7/2

000

Quảng 

Trị

Dược sĩ đại 

học

Anh B1

TTCB

943/19b,tổ 8, KP7, P.Long Bình-tỉnh Đồng 

Nai.

CCCD: 075200018642

SĐT: 0932007567

khang0932007567@gmail.com

- 2018- 6/2024 : Dược sĩ trường đại học Công nghệ TPHCM.

- 7/2024 - nay: Ở nhà.

9 Nguyễn Thị Loan
10/12/

1984
Nghệ An

Dược sỹ đại 

học

Anh B

TTCB

Số 49 đường Minh Tân, P.Thành Vinh, KP 

Bình Thành, P. Trần Biên - ĐN

CCCD: 040184005535

SĐT: 0932253678

mailoan203@gmail.com

- 2005-2007: Trung cấp Dược sĩ trường TC Y Dược Quảng Bình

- 2016-2018: CĐ Dược sĩ trường cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

- 2021-2023: ĐH Dược sĩ trường Đại học Đại Nam.

- 2007-nay: Công ty CP Dược vật tư Y tế NA.

10 Hà Phước Lộc
10/03/

1981

TP 

HCM

Dược sĩ đại 

học

Anh B

TTCB

407/17/3 Nguyễn Xí, phường Bình Lợi 

Trung, TP HCM

CCCD: 079081005648

SĐT: 0904328049

dodohaloc@gmail.com

- 8/2023: Dược sĩ đại học trường đại học Y Dược TP HCM.

- 11/2023-7/2024: Nhà thuốc tư nhân Kim Loan.

- 8/2024- nay: Ở nhà.

11
Nguyễn Đình Mỹ 

Lệ

19/12/

1999

Lâm 

Đồng

Dược sĩ đại 

học

CN NN anh

THNC

111 Nguyễn Thông, phường Phú Thuỷ, tỉnh 

Lâm Đồng.

Cccd: 060199008499

SĐT: 0941780019

ngdinhmyle1912@gmail.com

- 12/2017: THPT Chuyên Trần Hưng Đạo.

- 7/2024: Dược sĩ đại học Lạc Hồng.
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12
Nguyễn Thị Kim 

Mai

18/6/1

996

TP 

HCM

Dược sĩ đại 

học

Anh B

TTCB

42/6/5 đường Phước Thiện, Phường Long 

Bình, TP HCM

CCCD: 074196006174

SĐT: 0385623369

nguyenmai180696@gmail.com

- 9/2022: Dược sĩ đại học trường đại học công nghệ Miền Đông.

- 8/2023-nay: TTYT Khu vực Thủ Đức ( Trạm  y tế Long Bình).

13 Vũ Thị Nhàn
28/10/

1991

Ninh 

Bình

Dược sĩ đại 

học

Toeic 605

TTCB

360 Ngô Quyền, KP2, P.Long Hưng, ĐN

CCCD: 036191017060

SĐT: 0945375868

candyvu2344@gmail.com

- 7/2025: Dược sĩ đại học trường đại học Lạc Hồng.

14 Mai Thị Nhung
25/03/

2000

TP 

HCM

Dược sĩ đại 

học

Toeic 615

TTCB

48/2 Tân An, Tân Đông Hiệp, TP HCM.

CCCD: 03430009660

SĐT: 0337093957

mtnhung2k@gmail.com

- 2018-2021 : Sinh viên tại CĐ y tế Bình Dương.

- 2021-2024: Đại học Dược trường đại học Lạc Hồng.

- 10/2021-01/2025: Nhân viên nhà thuốc Ngọc Bích.

- 5/2025-10/2025: Làm tại nhà thuốc Minh Châu.

- 10/2025 - nay : Ở nhà.

15
Đào Hoàng Bảo 

Ngọc

23/9/1

998

Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

Anh B

Tin học B

61A, CMT8, KP.Phước Lư, P.Trần Biên , 

ĐN

CCCD: 075198010140

SĐT: 0908417335

daongoc.dhbn@gmail.com

- 9/2022: Dược đại học trường ĐH Công nghệ TP.HCM

- 11/2022- Nay: PKĐK Y Đức.

16 Trịnh Thu Nga
23/9/1

995

Vũng 

Tàu

Dược sĩ đại 

học

Anh B

Tin học B

194 Bùi Văn Hoà, P.Long Hưng, Đồng Nai.

CCCD: 086195000859

SĐT: 0974949225

trinhthungalhu@gmail.com

-10/2018: Dược sĩ đại học Lạc Hồng.

- 2018-2020: Công ty Dược phẩm Ngọc Thu.

- 2021-2022: Nhà Thuốc Nam Dàn.

- 2022-2026: Phòng khám đa khoa Nhi Sài Gòn.

17
Phạm Thị Thanh 

Nga

22/02/

1997

Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

Anh B

UDCB

7/6A/2 tổ 35 -KP3A-Trảng Dài-Đồng Nai.

CCCD: 030197004972

SĐT: 0977912546

siwonkem222@gmail.com

- 8/2018: CĐ Dược trường CĐ Y tế Đồng Nai.

- 6/2022: Đại học Dược trường đạo học quốc tế Hồng Bàng

18
Bùi Phạm Cát 

Tường 

05/7/1

999

Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

Anh B1

THNC

23/1A CMT8, KP Cây Chàm, P.Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 075199018855

SĐT: 0933745822

cattuong.bcc@gmail.com

- 30/12/2022: Trường đại học Công nghệ TPHCM.

- 04/2023- Nay : Nhân viên bán lẻ thuốc tại nhà thuốc Mỹ Châu
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19 Trần Minh Thi
14/10/

1998

Ninh 

Bình

Dược sĩ đại 

học

Anh B

UDCB

con 

thươn

g 

binh

51, Hùng Vương, P.Bình Phước, Đồng Nai.

CCCD: 072198008510

SĐT: 0397055191

minh thi1410@gmail.com

- 2013-2015: Học trung học phổ thông Hùng Vương.

- 2016-2021: Học đại học Quốc tế Hồng Bàng.

- 2022-2023: Làm tại công ty cổ phần Dược - VTYT Dopharco.

- 2024-9/2025: Làm tại công ty cổ phần Dược Pharmacity.

20
Nguyễn Thị 

Phương Trang

27/6/1

994

Lâm 

Đồng

Dược sỹ đại 

học

Anh B

TTCB

Thôn Hồ Lân , Sơn Mỹ , Lâm Đồng

CCCD: 060194006529

SĐT: 0837614015

nguyenthiphuongtrang270694@gmail.com

- 12/10/2015: TC Dược sĩ trường TC Quang Trung.

- 02/8/2018: CĐ Dược sĩ trường CĐ Y Dược ASEAN.

- 09/5/2024: ĐH Dược sĩ trường đại học Nguyễn Tất Thành.

- 11/2017-6/2025: NV PKĐKKV TTYT Hàm Tân tỉnh Bình Thuận.

- 7/2025-12/2025: NV PKĐKKV TTYT KV tỉnh Lâm Đồng.

21 Trịnh Thị Trang
30/5/1

999

Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

Anh B

TTCB

145/21 KP22, P.Long Bình-ĐN

CCCD: 033199005662

SĐT: 0326797007

Trinhtrang305@gmail.com

- 11/2014: THCS trường Long Bình Tân BH-ĐN.

- 10/2017: THPT trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

- 9/2023: Dược sĩ đại học trường đại học Công nghệ miền đông.

- 3/2024-12/2025: FPT Long Châu.

22 Kiều Thị Dạ Thảo
12/06/

2000

Hải 

Dương

Dược sĩ đại 

học

Anh B

TTCB

24 đường 8A, Khu dân cư An Phú Tây, ấp 8 

An Phú Tày, Bình Chánh, TP HCM

CCCD: 030300003721

SĐT: 0976875104

dathao5104@gmail.com

- 4/2025: Đại học Dược trường đại học Dược học Nguyễn Tất Thành.

23
Nguyễn Thị 

Phượng

14/4/2

000

TP 

HCM

Dược sĩ đại 

học

Anh B

TTCB

377/2A KP Đông Anh, phường Tân Đông 

Hiệp, TP HCM

CCCD: 038300028718

SĐT: 0389078949

nguyenthiphuong14042000@gmail.com

- 12/2018: THPT Bình An Bình Dương.

- 4/2022: CĐ Dược sĩ trường CĐ Sài Gòn.

- 10/2025: ĐH Dược sĩ trường ĐH Công nghệ Miền Đông.

- 3/2020- nay: Nhà thuốc Trọng Nhân TP. HCM

8. Cao đẳng Dược sĩ

1 Đỗ Thị Thanh Hà
03/4/1

985

Ninh 

Bình

Cao Đẳng 

Dược

Anh A2

Tin học B

KP Tiến Thành 5, P. Đồng Xoài, tỉnh Đồng 

Nai.

CCCD: 070185008173

SĐT: 0984712790

- 10/2016: CĐ Dược trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương.

- 6/2014-5/2018: Dược sĩ trung học BV Y học cổ truyền Bình Phước.

- 6/2018-7/2025: CĐ Dược tại BV Y học cổ truyền Bình Phước.

2 Lê Thị Hoà
13/4/1

991

Thanh 

Hoá
CĐ Dược

Anh B

Tin học B

124 Nguyễn Văn Tiên, KP 11A, Phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 038191023125

SĐT: 0901236231

hoa.lethihoa1991@gmail.com

- 8/2011: Trung cấp trường đại học nguyễn Tất Thành.

- 7/2014: CĐ trường CĐ ASEAM

-9/2011-10/2012: Nhân viên bán thuốc nhà thuốc Sơn Minh.

- 6/2014-8/2015: Công ty CP Dược phẩm OPV (khu công nghiệp2)

- 9/2015-01/2017: Công ty TNHH LD Stada Việt Nam.

- 10/2018-12/2025:  Công ty CP Vacxin VN.
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3 Nguyễn Thị Linh
10/02/

1999

Hưng 

Yên
CĐ Dược

Anh B1

UDCB

Tổ 3 KP1, P.Vĩnh Tân, TP HCM

CCCD: 067199006298

SĐT: 0942832417

Linhnguyenthi.100299@gmail.com

- 3/2022: CĐ Dược trường CĐ kỹ nghệ II

- 10/2022-3/2025: Cty CP BVĐK Châu Thành Nam Tân Uyên.

- 6/2025-01/2026: Công ty CP phòng khám Đa khoa Tân An Media

4
Hoàng Thị Thanh 

Tâm

08/10/

1991

Đồng 

Nai
CĐ Dược

Anh B

Tin học B

20/4 Tổ 17 KP34- P. Tam Hiệp - Đồng Nai.

CCCD: 044191013841

SĐT: 0989477100

Hoangthanhtam199182@gmail.com

- 9/2017: CĐ Dược trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

-9/2014-8/2018: Trạm Y tế xã Liên Trạch - Quảng Trị.

- 9/2018-12/2025: Công ty Sonova Việt Nam.

5 Ngô Thị Bích Thy
04/01/

1988

Đồng 

Nai
CĐ Dược

Anh B1

TTCB

KP Tân Trà 2, P.Bình Phước, tỉnh Đồng 

Nai.

CCCD: 091188017746

SĐT: 0979973976

ngothibichthy190@gmail.com

- 10/2009: TC Dược trường CĐ Y tế Kiên Giang.

- 9/2019: CĐ Y trường CĐ Y tế Kiên Giang

-2010-2016: Khoa Dược TTYT Rạch Giá, Kiên Giang.

-2017-2020: Trạm Y tế xã Phi Thông, TP Rạch Giá , Kiên Giang.

9. KỸ SƯ ( HÓA HỌC; SINH HỌC) : 

1 Phạm Đăng Huấn
21/8/1

986

Đồng 

Nai

ThS. Khoa 

học Y sinh;

CN sinh học

Anh B

UDCB

310.03 Vinhome Grandprak, phường Long 

Bình, TP HCM.

CCCD: 030086023219

SĐT: 0903693097

phanhuan014@gmail.com

- 9/2009: CN Sinh học trường đại học Khoa học tự nhiênTP HCM.

- 02/2017: ThS. Y Khoa trường đại học Quốc gia chon nam.

- 12/2009-02/2015: Công ty TNHH Cộng nghệ sinh học Dược NaNoGen.

- 02/2015-02/2017: TT Nghiên cứu ung thư, BV Hwasun.

- 9/2018-5/2021: Công ty TNHH Biomin VN.

- 6/2021-6/2023: Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất.

- 6/2023- nay: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thịnh.

2 Đoàn Đắc Linh
20/9/1

988

Đồng 

Nai
CN Hoá Học

Anh B

UDCB

 22, tổ 43, KP 32, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai.

CCCD: 075088018383

SĐT: 0937593589

doandaclinh88@gmail.com

- 9/2010 : Bằng CN Hoá học trường đại học khoa học tự nhiên.

- 01/2012-02/2012: Công ty TNHH Asia Garment Manufacture VN.

- 6/2012-10/2015: Công ty TNHH Gas Việt Nhật

- 2/2017 - 3/2017: Công ty TNHH G&G Việt Nam.

- 10/2017 - 2/2019: Công ty TNHH MTV Cadivi.

- 4/2020 -6/2025 : Công ty TNHH G&G Việt Nam.

- 2/2025-6/2025 : UBND Phường Long Bình, BH-ĐN.

3 11 Nguyễn Minh Tuệ
19/11/

1996

Đồng 

Nai

Kỹ sư 

công nghệ 

sinh học

Toeic 465

UBCB

Tổ 2,KP3, P.Trảng Dài, ĐN

CCCD: 064096007039

SĐT: 0379090584

mngtue@gmail.com

- 5/2015-11/2022: Kỹ sư cnsh trường ĐH Bách khoa TP HCM.

- 6/2018-12/2019: TT Công nghệ Sinh học TP HCM.

- 5/2021-5/2022: Viện phát triển ứng dụng.

- 5/2022-11/2022: Nhà máy Olam.

- 3/2023-4/2025: Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam.

- 7/2025-Nay: Công ty TNHH gia đình em yêu thiên nhiên VN.
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4 2 Lê Hải Sơn
20/03/

1989

Đồng 

Nai

Kỹ sư 

Hoá Học

Anh A2

 UDCB

Số nhà C10, KP8, Tân Phong , Đồng Nai.

CCCD: 038089025331

SĐT: 0931446689

lehaisonvn@gmail.com

- 11/2017: Kỹ sư Hoá học trường đại học Bách khoa TP HCM.

- 5/2016-12/2017: Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp.

- 10/2019-3/2021: Công ty chế biến thực phẩm Phạm Nguyên.

- 10/2021-8/2023: Công ty Green feed 

- 6/2024-12/2025: Công ty CJ Food Việt Nam 

10 Phóng Viên :

1 Phan Minh Tân
19/5/1

996

Đồng 

Nai

CN Báo chí;

CĐ PTTH

Anh B

 UDCB

278/15 tổ, ấp 2, xã Long Phước, tỉnh Đồng 

Nai.

CCCD: 075096016053

SĐT: 0938621936

19minhtan@gmail.com

- 7/2017: CĐ trường CĐ phát thanh truyền hình 1.

- 7/2019: Đại học báo chí trường đại học Khoa học đại học Huế.

- 7/2017-2/2019: Biên tập viên chương trình truyền hình cty Điền Quân.

- 3/2019-10/2022: BTV CT truyền hình cty CP  truyền thông Sài Gòn Tv.

-11/2022-12/2023: BTV(CTV) TTSX và phát triển ND số đài truyền hình VN.

- 01/2024-Nay: công tác viên  phóng viên Thời báo VTV đài truyền hình VN.

2 Võ Đoan Trang
27/02/

2003

Đồng 

Nai

CN Sinh học;

CC nghiệp vụ 

Báo chí

Anh B1

TTCB

Số 27, ấp quảng lộc, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai.

CCCD: 075303005230

SĐT: 0888539402

vodoantrang2702@gmail.com

- 7/2023-12/2023: P. kết nối khoa học và công chúng đại học JORD TP.HCM

- 10/2025: CN Sinh học trường đại học khoa học tự nhiên ĐHQG-TP.HCM.

- 6/2024-10/2025: Ban truyền thông, tổ chức U-Keport VN.

- 5/2024-12/2025: Ban truyền thông nhóm công tác thanh niên, liên hợp quốc 

UNDP Việt Nam

3
Đào Hoàng Ngọc 

Tỷ 

17/01/

2003

Đồng 

Nai

CN Truyền 

thông đa 

phương tiện

Anh B

Tin học B

1003/79, KP 20, P.Tam Hiệp, BH-ĐN

CCCD: 075303020928

SĐT: 0908528763

daoty3096@gmail.com

- 6/2025 : CN Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Văn Lang

4 Nguyễn Văn Trung
01/8/1

981

Đồng 

Nai

CN Luật

CC quay 

phim 

Anh B

Tin học B

19/1, tổ 1 , KP 11 P.Tam Hiệp - tỉnh Đồng 

Nai.

CCCD: 036081020041

SĐT: 0937757108

nguyentrungtanhiep@gmail.com

- 20/01/2017: Cử nhân Luật đại học Huế.

- 2011- 2020 : Phóng viên đài truyền hình Biên Hoà.

- 2020- nay: Công tác viên phụ trách địa bàn Đồng Nai của Báo Tri Thức và 

Cuộc Sống.

11. KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN : 

1
Nguyễn Duy 

Chung

24/11/

2000

Đồng 

Nai
ĐH CNTT Toeic 480

125 tổ 8 KP2A, Trảng Dài - Đồng Nai.

CCCD : 075200016943

SĐT: 0352940136

Chungnguyen31@gmail.com

- 3/2024: Kỹ Sư CNTT đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM
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2
Nguyễn Thị Ngọc 

Hà

08/6/2

001

Đồng 

Nai

CN Quản lý 

thông tin
Anh B1

4/7, tổ 8, KP2. P.Trấn Biên, Đồng Nai.

CCCD: 096301004090

SĐT: 0819963949

hanguyen062001@gmail.com

- 10/2023: CN QL thông tin trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

- 2/2022-01/2023: Công ty cổ phần Nccplus VN.

- 5/2023-9/2024: Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

- 02/2025-04/2025: Công ty TNHH J&T Express VN.

- 04/2025-6/2025: Công ty TNHH Taiwan Diary

1 Trần Bình An
30/12/

2001

Đồng 

Nai

Kỹ sư công 

nghệ thông 

tin

Anh B1

KS CNTT

K5/32 KP3, P Bửu Hoà - Đồng Nai.

CCCD:  038201000198

SĐT: 0966748627

-4/2025: Đại học Công nghệ thông tin trường đại học công nghệ Đồng Nai.

2
Nguyễn Vũ Tài 

Đức

05/02/

1997

Bắc 

Ninh

CN Luật kinh 

tế

Anh B1

UDCB

10 đường số 8, KP 45, Phường Phước Long, 

TPHCM.

CCCD: 079097031638

SĐT: 0906141161

taiducnguyenvu92@gmail.com

- 2018-2019 : Công ty Luật Minh Khuê và cộng sự.

- 2019-2021: Công ty Lekker De Overweg ( Hà Lan).

- 2022-2024 : Công ty Luật Minh Khuê và cộng sự.

- 28/11/2024 : Đại học Kinh tế  - Tài chính TPHCM.

3
Hồ Thị Thanh 

Hồng 

20/8/1

999

Đồng 

Nai

CN KD quốc 

tế

Anh B2

UDCB

1044A Nguyễn Ái Quốc, P.TD, ĐN

CCCD: 070199000384

SĐT: 0867069969

htthanhhong200599@gmail.com

- 10/2022: ĐH Kinh doanh quốc tế trường ĐH CN TP HCM.

- 3/2023-10/2024: NV HĐ Kế toán BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng CN Cao 

Bình Phước.

4 Đổng Thị Huyền 
10/01/

1988

Hưng 

Yên
CN kế toán 

Toeic 505

Tin học B

185/5E Phan Trung, KP 23, P.Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 034188022323

SĐT: 0984289754

donghuyen88@gmail.com

- 11/2011: CN Kế toán đại học Lạc Hồng.

- 6/2010-11/2011: NV kế toán Liên hiệp khảo sát địa chất.

- 12/2011-01/2021: NV nhân sự công ty dịch vụ Mobiphone Khu vực 8

-02/2021-11/2025: NV dịch vụ chất lượng công ty dịch vụ Mobiphone Khu 

vực 8

5 Lê Thị Ngọc Linh
12/12/

2003

Hưng 

Yên
CN Luật 

Anh A2

UDCB

Tổ dân phố 6 Nghĩa Phú, phường Nam Gia 

Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

CCCD: 067303007290

SĐT : 0905072948

lethingoclinh624@gmail.com

- 27/6/2025 : CN Luật tại Học viên Hành chính và Quản trị công.

6 Nguyễn Thị Miền
06/11/

1986

Hưng 

Yên

Kỹ sư kỹ 

thuật điện 

Anh Toeic 440

Tin học B

Tổ 45, KP Vườn Dừa, Phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 034186022651

SĐT: 0909735613

maithumien@gmail.com

- 2006-2010: CN thiết bị y tế trường CĐ Kỹ Thuật Thiết bị Y tế.

- 2013-2015: Kỹ sư kỹ thuật điện trường đại học Công nghệ ĐN.

- 4/2010- 02/2012 : Nhân viên công ty TNHH Asahi Việt Nam.

- 3/2012 - 5/2012 : Nhân viên công ty TNHH TBYT Triệu Khang.

- 6/2012 - 01/2016 : Nhân viên BV Quốc tế ITO SG - ĐN.

- 02/2016- nay : Nhân viên BV Đồng Nai 2.

12. CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH: 
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7
Nguyễn Huỳnh Lệ 

Quyên

09/01/

1994

Đồng 

Nai

Cừ nhân quản 

trị kinh doanh

Anh B

Tin học B

620/86 Tổ 8, KP 1, Phường Trảng Dài, tỉnh 

ĐN.

CCCD: 086194000080

SĐT: 0909264796

Lequyen9123@gmail.com

- 7/2016: ĐH QTKD trường đại học Cửu Long.

- 8/2016-10/2021: Nhân viên tài sản và hậu cần trường quốc tế Mỹ.

- 10/2021-5/2022: Nhân viên kế toán trường quốc tế Mỹ.

-7/2022-12/2022: Chuyên viên Trung tâm Khuyến Công tỉnh ĐN.

- 01/2024-12/2024: Nhân viên hành chính trường CĐ Lê Quý Đôn.

- 02/2025-8/2025: Nhân viên tuyển sinh truòng mần non Hoa Kisd.

-9/2025- nay: Nhân viên văn thư BV Nhi đồng Đồng Nai.

8 Trương Đặng Qúi
15/05/

1988

Ninh 

Bình

CN Kinh 

doanh quốc tế

Anh B

Tin học B

con 

bệnh 

binh

1241/58/2, KP27. P. Tam Hiệp, ĐN

CCCD: 075088019283

SĐT: 0933987268

quitruongtueduc@gmail.com

- 4/2012: CN Kinh doanh quốc tế trường ĐH công nghệ TP HCM.

- 2011-2023: Công ty TNHH TVTKXD Trần Minh.

- 2023-2025: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Tuệ Đức.

9
Nguyễn Ngọc 

Phượng

12/03/

2000

Đồng 

Nai

CN 

Marketting

CN Anh

TTCB

55 Hai bà Trưng, phường Bình Phước, Đồng 

Nai.

CCCD: 070300000444

SĐT: 0817679789

phuongngoc123000@gmail.com

- 8/2022: CN Marketting trường đại học Công Nghệ TP HCM.

- 6/2025 : CN Ngôn ngữ Anh trường đại học Trà Vinh.

10 Lê Hoàng Tú
10/04/

1997

Đồng 

Nai

CN Luật kinh 

tế

Anh B1

TTCB

KP Suối Cam, Phường Đồng Xoài, tỉnh 

Đồng Nai.

CCCD: 040097019729

SĐT: 0979452235

bbv.tulh@gmail.com

- 8/2019: CN Luật kinh tế.

- 10/2020-9/2024: Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Bình Phước 

nhân viên P. Hành chính - Quản trị.

- 10/2024-6/2025: Trung tâm pháp y tỉnh Bình Phước nhân viên phòng Hành 

chính- pháp Y.

- 8/2018-nay: nhân viên hợp đồng Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành 

11 Nguyễn Thị Thành
18/7/1

980

Đồng 

Nai

ThS Luật 

hình sự và tố 

tụng hình sự

CN Chính trị 

học

Anh B1

UDNC

109/41/7 - KP Hoa Lư - P.Trấn Biên- ĐN

CCCD: 075180001706

SĐT: 0798198040

- 5/2015: CN Luật ĐH Đà Lạt

- 11/2021:  ThS. Luật trường học viện KHXH.

- 1998-2003: Nhân viên công ty  Pouchen VN.

- 2003-2006: Quản lý nhân sự công ty Ojitex VN.

- 2006-2008: Kế toán công ty Riches VN.

-2008-2010: Viên chức Phòng Tài Nguyên.

- 2010-2024: Phó chánh VP -VKSND tỉnh Đồng Nai.

12
Nguyễn Xuân 

Thiện

22/10/

1995

Đồng 

Nai
CN Luật

Anh B

THNC

738/26/5 Phạm Văn Thuận, KP7, Phường 

Tam Hiệp, ĐN

CCCD: 075095008222

SĐT: 0901505282

ngthien2210@gmail.com

- 7/2019-10/2024: Nv hành chính nhân sự, cty XD Phú gia Huy, tỉnh ĐN.

- 11/2024-10/2025: Nv KD, cty cp bất động sản Bcons Homes TP HCM.

- 11/2025- nay: Chuyên viên kinh doanh cty cp Sơn Tiên ĐN.

- 12/2025: CN Luật trường đại học Huế

13
Nguyễn Thanh 

Tùng

17/11/

1995

TP 

HCM
CN Luật

Anh B1

UDCB

HTN

VQS

Hẻm 76 đường Nông Cơ, ấp Thuận Trường, 

xã Bàu Hàm, ĐN

CCCD: 075095018337

SĐT:  0925407979

tungtrunghoa@gmail.com

- 9/2023 : CN Luật trường đại học TP HCM.

- 6/2014-5/2021: Công an viên xã Trung Hoà, Trảng Bom, ĐN

- 5/2021-9/2023: Dân quân thường trực (văn thư) xã Trung Hoà.

- 10/2023-01/2024: Phó chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc VN xã Trung Hoà.

- 01/2024-8/2025: Ở nhà.

- 8/2025-nay: Nhân viên VP Cty TNHH Pou Phong VN, An Viễn, ĐN.
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14
Nguyễn Vũ Khánh 

Thy

22/01/

2003

Ninh 

Bình
CN Luật

3/6 Anh 

 TH NC

56, Hoàng Diệu 2, KP1, P. Thủ Đức, TP 

HCM

cccd: 070303002415

sđt: 0394334455

khanhthy1229@gmail.com

KP Tiến Thành, Đồng Xoài, ĐN

-9/2025: CN Luật kinh tế trường đại học Ngân Hàng TP HCM.

15
Đào Hoàng Ngọc 

Tỷ 

17/01/

2003

Đồng 

Nai

CN Truyền 

thông đa 

phương tiện

Anh B

Tin học B

1003/79, KP 20, P.Tam Hiệp, BH-ĐN

CCCD: 075303020928

SĐT: 0908528763

daoty3096@gmail.com

- 6/2025 : CN Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Văn Lang

16 Bùi Thị Sinh
10/02/

1981

Đồng 

Nai

CN Tài chính 

tín dụng

Anh B

Tin học B

Tổ 24, KP.3A, P. Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 036181019138

SĐT: 0363172866

sinhbui1902@gmail.com

- 11/2002: CN, CĐ Tài chính tín dụng học viện ngân hàng Hà Nội.

- 7/2007: CN Kinh tế trường đại học ngân hàng TP.HCM

- 12/2003-5/2015: ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- 6/2015-5/2016: Ngân Hàng BIDV- Chi nhánh Biên Hoà.

- 11/2016-10/2022: Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife.

- 11/2022-3/2023: Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai.

- 1/2024-9/2025: Trường tiểu học Phù Đổng Long Bình.

17 Ngô Văn Sơn
28/8/1

992
Gia Lai

Cừ nhân quản 

trị kinh doanh

Anh B 

Tin học A

Thôn Trà Sơn- xã Bình Hiệp - Gia Lai.

CCCD: 052092008313

SĐT: 0392639571

ngovansonk33@gmail.com

- 6/2014: ĐH QTKD trường đại học Quy Nhơn.

- 7/2023-8/2024: Công ty TNHH Dịch vụ xuyên Thái Bình.

- 3/2025-nay: Công ty Cao su Chính Tân Việt Nam.

18
Vương Nguyễn 

Hoàng Thái Vy

15/07/

1997

TP 

HCM
CN Luật

Anh B

Tin học B

6/17E Lò Lu, KP5 , P. Long Phước, 

TP.HCM

CCCD: 079197000717

SĐT: 0934127890

Vuongnguyenhoangthaivy@gmail.com

- 11/2019: CN Luật trường đại học Vinh.

- 11/2022- nay: NV HĐ Trạm Y tế Long Phước.

1 Phạm Thị Hằng
26/5/1

995

Đồng 

Nai
CN kế toán 

Anh B

Tin học B

KP 4C, P. Trảng Dài- Đồng Nai.

CCCD: 040195012753

SĐT: 0326697175

phamthihang2605.td@gmail.com

- 6/2017: CN Kế toán trường đại học sư phạm kỹ thuật vinh

- 2019-2023: Công ty TNHH Điện Cơ Lục Nhân.

- 2023-2025: Công ty CP Cấu Kiện bê tông Nhơn Trạch 2.

2
Nguyễn Thị Thanh 

Hương

22/7/1

985
Hà Nội

Thạc sỹ tài 

chính; 

CN kinh tế

B Anh

B tin học

279/59 tổ 1 KP6 phường Tam Hiệp, TP.Biên 

Hòa, Đồng Nai.

CCCD: 075185010650

SĐT: 0917006198

pinkrabbit1312@gmail.com

 2003 -8/2007: SV trường ĐHQG TP.HCM học CN  Kinh tế.

-2011- 6/2013: SV trường đại học kinh tế TP.HCM học ThS Tài chính ngân 

hàng.

- 2007-3/2016: NV tín dụng ngân hàng liên doanh Việt Thái CN Đồng Nai.

- 3/2016-6/2018: CVKHCN - Ngân hàng TMCP Đại chúng VN CN Đồng Nai.

- 7/2018- nay: Phó phòng vận hành- Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam CN Đồng 

Na

3 Đổng Thị Huyền 
10/01/

1988

Hưng 

Yên
CN kế toán 

Toeic 505

Tin học B

185/5E, KP 23, P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

CCCD: 034188022323

SĐT: 0984289754

donghuyen88@gmail.com

- 11/2011: CN Kế toán đại học Lạc Hồng.

- 6/2010-11/2011: NV kế toán Liên hiệp khảo sát địa chất.

- 12/2011-01/2021: NV nhân sự công ty dịch vụ Mobiphone Khu vực 8

-02/2021-11/2025: NV dịch vụ chất lượng công ty Mobiphone Khu vực 8

13. CỬ NHÂN KẾ TOÁN :
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4
Trần Thạch Thanh 

Ngọc

25/4/2

002

Đồng 

Nai
CN kế toán 

Anh B

THCB

18 Đường N1 KP Vinh Thạnh, P.Trấn Biên, 

Đồng Nai.

CCCD: 075302014273

SĐT: 0937793321

tranthachthanhngoc254@gmail.com

- 2020-2025: Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật kế toán.

- 01/2025-3/2025: Thực tập sinh tại DNP HOLDING.

5
Nguyễn Thị Bích 

Phương

19/12/

1992

Đồng 

Nai
CN kế toán 

Anh A2

Tin học B

C10, Tổ 8B, KP 5 An Bình, Phường Trấn 

Biên, Đồng Nai.

CCCD: 075192008884

SĐT: 0366012326

- 2010- 2014:  Sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM CN Kế toán.

- 2016- 2025: Nhân viên văn phòng công ty cổ phần 3F Việt.

6
Đoàn Thị Huyền 

Trang

08/11/

1991

Đồng 

Nai

ThS Kinh tế

CN Kế toán

Anh B

Tin học B

tổ 3, KP Tân Đồng 5, P. Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai.

CCCD: 042191000958

SĐT: 0984208520

đoanthihuyentrang91@gmail.com

- 6/2015: ĐH Kế toán trường ĐH Bình Dương.

- 6/2020: ThS. Tài chính ngân hàng trường đại học TC-NH Hà Nội.

-12/2013- nay : Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.

Ngày chốt Hồ sơ: Ngày 21/01/2026           
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